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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM  

        TP HỒ CHÍ MINH                     KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

        NĂM HỌC 2014 – 2015                     

 MÔN THI : HOÁ HỌC  

 Ngày thi: 22 tháng 6 năm 2014           

                                       Thời gian làm bài : 120 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1: (2,5 điểm) 

1.1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau: 

 a. dd KHCO3
 
 + dd Ba(OH)2 dư  

b.  Al2O3 + dd KOH 

 c. SiO2 + dd HF  

d.  SO2 + dd KMnO4  

 e. Glucozơ + dd Ag2O/ NH3   

f.   Benzen + H2          

g. Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit  

 h. Đun nóng chất béo với dung dịch NaOH  

1.2. Chỉ dùng 1 thuốc thử hãy phân biệt các dung dịch sau (có cùng nồng độ mol/lit), đựng trong các lọ 

mất nhãn riêng biệt: NaAlO2, Na2CO3, AgNO3, Na2SO4 và NaHCO3. 

1.3.  Từ tinh bột và các chất vô cơ có sẵn hãy viết các phương trình hóa học điều chế etyl axetat. 

Câu 1 HƯỚNG DẪN CHẤM Điểm 

1.1. 

1đ 

a. KHCO3 + Ba(OH)2 dư  BaCO3 + KOH + H2O  

b. Al2O3 + 2KOH  2KAlO2 + H2O 

c. SiO2 + 4HF  SiF4 +2H2O 

d. 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O  K2SO4 +2MnSO4 +2H2SO4  

e. C6H12O6 + Ag2O 
NH3

 C6H12O7 +2Ag  

f. C6H6  + 3H2   
Ni, to

   C6H12  

g. C12H12O11 + H2O axit, to  C6H12O6 +    C6H12O6
 
 

                                               Glucozơ      frucotozơ 

h. (RCOO)3C3H5 + 3NaOH 
to  3RCOONa + C3H5(OH)3   

0,125 

x 8pư 

1.2. 

1đ 

Thuốc thử là : dd HCl   

Cho từ từ dung dịch HCl vào từng mẫu thử đến dư 

- Mẫu thử xuất hiện kết tủa keo trắng, rồi tan là NaAlO2 

   NaAlO2 + HCl + H2O  Al(OH)3 + NaCl 

   Al(OH)3 + 3HCl   AlCl3 + 3 H2O 

- Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng, không tan là AgNO3 

  HCl + AgNO3  AgCl  +  HNO3 

- Mẫu thử sủi bọt khí ngay lập tức là NaHCO3 

    HCl + NaHCO3  NaCl + CO2 + H2O  

-  Mẫu thử sau 1 thời gian mới sủi bọt khí là Na2CO3  

    HCl + Na2CO3  NaHCO3 + NaCl  

    HCl + NaHCO3  NaCl + CO2 + H2O  

-  Mẫu thử không hiện tượng là Na2SO4 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

0,125 

 

0,125 

 

 

0,25 
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1.3. 

0,5 đ 

 

Viết các phản ứng theo sơ đồ sau:  

(C6H10O5)n  + nH2O axit, to  nC6H12O6  

C6H12O6    
men röôïu

  2C2H5OH + 2CO2  

C2H5OH  + O2  
men giaám

  CH3COOH  + H2O  

CH3COOH  +  C2H5OH  
H2SO4 ñaëc

, to

 CH3COOC2H5   +  H2O 

 

0,125 

x 4 

Câu 2: (2,5 điểm) 

2.1.  Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon (D), thu được số mol CO2 bằng 2 lần số mol H2O. Mặt khác, đốt 

cháy 0,2 mol (D) thu được không quá 63,36 gam CO2. Tìm công thức phân tử có thể có của (D). 

2.2. Cho V ml dung dịch HCl 1M vào 300 gam dung dịch NaOH a%, thu được dung dịch (A) chứa 1 chất 

tan duy nhất. Cô cạn (A) thu được 11,34 gam chất rắn (B). Nung (B) đến khối lượng không đổi được 

7,02 gam chất rắn (C). 

 a. Tính giá trị của V, a. 

 b. Xác định công thức của B. 

2.3. Đốt cháy hoàn toàn m gam một mẫu cacbon chứa 4% tạp chất trơ bằng oxi thu được 11,2 lít (đktc) 

hỗn hợp  khí X chứa CO và CO2. Sục từ từ (X) vào 200 ml dung dịch (Y) chứa Ba(OH)2 1M và 

NaOH 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 29,55 gam kết tủa. Tính m và thể tích khí O2 (đktc) 

đã dùng. 

Câu 2   HƯỚNG DẪN CHẤM Điểm 

2.1. 

0,5đ 

Đặt công thức (D) : CxHy  

 x : y =  nC : nH = 1 : 1   

 CnHn  ( n phải chẵn) 
Mặt khác:  

 Số mol CO2 ≤ 63,36 : 44    0,2.x ≤ 1,44    x ≤ 7,2   

  x = 2; 4; 6.   

Công thức có thể có của (D) là : C2H2; C4H4; C6H6. 

 

0,125 

 

0,125 

 

0,25 

2.2. 

1đ 
a. Số mol HCl =0,001.V   ; Số mol NaOH = 

40.100

a.300
= 0,075.a 

 NaOH   + HCl   NaCl   + H2O  

 0,075a       0,001V              

Vì dung dịch A chỉ chứa 1 chất tan duy nhất  phản ứng vừa đủ.  

 0,075.a = 0,001.V      

Mặt khác nung đến khối lượng không đổi, chất rắn (C) là NaCl:  

 Số mol NaCl = 7,02: 58,5 = 0,12 (mol) 

  0,075.a = 0,001.V = 0,12          

 a = 1,6    ; V =120 (ml) 

 

 

0,125 

 

 

0,125 

 

0,25 

b. Đặt (B) là NaCl. nH2O     

MB = 11,34 : 0,12 = 94,5     

  MB = 58,5 + 18.n = 94,5      n = 2        

B là  NaCl. 2H2O.  

 

0,125 

0,25 

0,125 

2.3. 

1đ 

Số mol Ba(OH)2 =0,2;  số mol NaOH = 0,1; số mol BaCO3 = 0,15  

Các phương trình hóa học  

2C  + O2  
to

 2CO      ;    C   + O2   
to

 CO2    
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Ta có : Tổng số mol C = sô mol CO2 + số mol CO = 0,5    (*) 

               m = 12.0,5.100/96 = 6,25 gam 

Khi cho hỗn hợp khí X vào dung dịch Y  

ta thấy số mol BaCO3 < số mol Ba(OH)2 

Có 2 trường hợp xảy ra  

TH1 : Ba(OH)2 dư 

             CO2 + Ba(OH)2   BaCO3 + H2O       (1) 

          Số mol CO2 =  số mol BaCO3 = 0,15    (*)  số mol CO = 0,35 (mol) 

          Sô mol O2 = nCO2 + ½ nCO =  0,325 (mol)  

 V = 0,325.22,4 = 7,28 (lít) 

TH2 : Ba(OH)2 hết, có các phản ứng sau  

             CO2 + Ba(OH)2   BaCO3 + H2O    (1) 

             0,2          0,2               0,2                  

             CO2 + 2NaOH   Na2CO3 + H2O    (2) 

             0,05         0,1               0,05 

             CO2 +  Na2CO3 + H2O   2NaHCO3 (3) 

             0,05        0,05 

             CO2 + BaCO3 + H2O   Ba(HCO3)2   (4) 

            0,05    0,05                           

Theo (1)   (4) : số mol CO2 = 0,2  + 0,05 + 0,05 + 0,05 = 0,35 (mol) 

      nCO = 0,15 (mol)     

Số mol O2 = 0,35 + ½ 0,15 = 0,425   (mol) 

 V = 0,425.22,4 = 9,52 ( lít) 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

Câu 3: (2,5 điểm)  

3.1. Khử hoàn toàn 1,16 gam một oxit kim loại (X) bằng CO dư ở nhiệt độ cao thu được m gam kim loại 

và hỗn hợp khí Y. Dẫn Y vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thì tạo ra 3,94 gam kết tủa. Mặt 

khác, hoà tan hết m gam kim loại trên trong dung dịch H2SO4 loãng thấy thoát ra 0,336 lít khí (đktc). 

Xác định công thức của (X). 

3.2.    Cho 1,752 gam hỗn hợp chứa Al, Fe vào 200 ml dd HCl 1M, khuấy đều rồi cho tiếp 9,2 gam NaOH 

rắn vào đến khi phản ứng hoàn toàn, lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không 

đổi thu được 1,47 gam chất rắn Z. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.  

Câu 3 HƯỚNG DẪN CHẤM Điểm 

3.1. 

1đ 
 MxOy  +  yCO 

to
 xM + yCO2 

 CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O    

Số mol CO2 = Số mol BaCO3  = 3,94 : 197 = 0,02 (mol) 

  => nO/ oxit
 
= 0,02 (mol) 

 => khối lượng kim loại : m = 1,16 – 0,02.16 = 0,84 (g)  (*) 

 2M   +  nH2SO4     M2(SO4)n  + nH2    

Số mol H2 = 0,336: 22,4 = 0,015 (mol) 

Số mol kim loai = 0,015 . 2/n = 0,03/n    (*’) 

Từ (*) và (*’) => M = 0,84 n : 0,03 =  28n   ;     Vậy:  n = 2 ; M = 56  => Sắt (Fe) 

Đặt công thức oxit (X) : FexOy 

 nFe = 0,84: 56 = 0,015 (mol) 

Ta có  x : y = nFe : nO = 0,015 : 0,02 = 3 : 4     CT (X) : Fe3O4 

 

 

 

0,125 

0,125 

0,125 

 

 

0,25 

0,125 

0,25 

3.2. 

1,5 đ 

 

 

Số mol HCl = 0,2 (mol) ;  số mol NaOH = 9,2 : 40  = 0,23 (mol)  

  Al  +  3 HCl      AlCl3  +  3/2 H2   (1) 

                          a           3a                a 

    Fe  +  2 HCl      FeCl2  +  H2    (2) 

 

 

 



4 

 

                          b            2b              b 

Giả sử hỗn hợp chỉ có Al. Vậy số mol HCl cần dùng để hòa tan hết lượng Al là: 

  2,0194,03
27

752,1
nHCl   

 

Giả sử hỗn hợp chỉ có Fe. Vậy số mol HCl cần dùng để hòa tan hết lượng Fe là: 

  2,006,02
56

752,1
nHCl   

Vậy với thành phần bất kì của Al và Fe thì HCl luôn dư.  

 

Khi thêm NaOH vào dung dịch sau phản ứng : 

       HCl          +        NaOH      NaCl  +  H2O  (3) 

                   0,2- (3a + 2b)          0,2 -(3a + 2b) 

  FeCl2  +  2 NaOH      Fe(OH)2  +  2 NaCl  (4) 

                           b                2b                   b 

  AlCl3  +  3 NaOH      Al(OH)3  +  3 NaCl  (5) 

                        a                 3a                     a 

 Đặt số mol của Al và Fe trong 1,752 gam hỗn hợp ban đầu lần lượt là a và b. Có: 

  27a  +  56b = 1,752                       (*) 

  => Tổng số mol NaOH tham gia các phản ứng (3), (4) và (5) là 0,2 mol 

  => số mol NaOH dư là:  0,23 - 0,2 = 0,03 mol. 

 Al(OH)3  +  NaOH      NaAlO2  +  2 H2O 

                a                 0,03 

Trường hợp 1: a  ≤ 0,03  

        => Al(OH)3 bị hòa tan hoàn toàn, kết tủa chỉ có Fe(OH)2. 

  4 Fe(OH)2  +  O2   
to    2 Fe2O3  +  4 H2O 

                            b                                        b/2                           

 Chất rắn Z là Fe2O3.   ;     b/2 = nFe2O3 = 1,47: 160 = 9,1875. 10
-3

;    

                                            => b = 0,018375 (mol) 

     Thay vào (*)     =>   a = 0,0267 (thỏa điều kiện) 

=> %Fe =( 0,018375. 56)/ 1,752  = 58,73 %.    ;    => %Al= 41,27 % 

Trường hợp 2:  a  >0,03  

       => Al(OH)3 bị hòa tan một phần,  Kết tủa có Fe(OH)2 ; Al(OH)3 dư. 

  2 Al(OH)3   
to    Al2O3  +  3 H2O 

                            a - 0,03             (a - 0,03)/2 

  4 Fe(OH)2  +  O2   
to    2 Fe2O3  +  4 H2O 

                             b                                       b/2 

 Chất rắn Z có Al2O3 và Fe2O3.    51. (a - 0,03) + 80. b = 1,47                   (**) 

 Từ (*) và (**) suy ra:  a = 0,04;  b = 0,012 

=> %Al = 27.0,04/ 1,752 = 61,64%;     => %Fe = 38,36%. 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,125 

 

0,125 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

0,25 

Câu 4: (2.5 điểm) 

4.1.  Tiến hành lên men giấm 230 ml dung dịch ancol etylic 8
0
 với hiệu suất bằng 40%. Biết khối lượng 

riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Tính nồng độ phần trăm 

của axit axetic trong dung dịch thu được. 

4.2. Hỗn hợp khí (X) chứa ankan A (CnH2n +2) và anken B (CmH2m). Cho 4,48 lít khí H2 (đktc) vào (X) rồi 

dẫn hỗn hợp qua ống sứ đựng Ni, đun nóng thu được hỗn hợp (Y) chứa 2 khí. Đốt cháy hoàn toàn (Y), 

rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa và khối lượng bình 

tăng 13,8 gam. Hãy xác định công thức A, B. 
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4.3. Trộn ancol etylic với axit axetic rồi chia thành hai phần bằng nhau: 

 Phần một: cho tác dụng hết với Na thu được 6,16 lít khí.  

 Phần hai: đun nóng hỗn hợp để xảy ra phản ứng este hóa, làm nguội hỗn hợp sau phản ứng rồi cho tác 

dụng với Na dư, thu được 5,04 lít khí. (Biết thể tích các khí đo ở cùng đktc)   

Tính khối lượng este tạo thành. 

 

  Câu 4 HƯỚNG DẪN CHẤM Điểm 

4.1. 

0,5đ 

 

Số mol ancol = 
46.100

8.8,0.230
=0,32 (mol),  

 C2H5OH  + O2    CH3COOH  + H2O 

                0,128                         0,128   (mol) 

vì H = 40%  số mol CH3COOH = số mol ancol phản ứng =  0,32.0,4 = 0,128 (mol) 

       

Khối lượng dung dịch sau: 
100

8,0.8.230
+ 

100

1.92.230
+32.0,128 = 230,416 (g) 

C% (CH3COOH) = 
416,230

100.128,0.60
= 3,33(%)                    

 

 

 

0,125 

 

0,25 

 

0,125 

4.2. 

1,25đ 

 

 Số mol H2 = 0,2 ;    CnH2n + 2 : a (mol) ; CmH2m : b(mol) 

  CmH2m  +  H2    CmH2m +2                                               (*) 

               b         0,2     (mol) 

Đốt cháy hoàn toàn (Y) thu được CO2 và H2O.  

 CO2 + Ca(OH)2   CaCO3 + H2O    

Ta có:  số mol CO2 = số mol CaCO3 = 0,15 (mol) 

 số mol H2O =  (13,8 – 0,15.44)/18 = 0,4 (mol) 

Vì hỗn hợp sau chứa 2 khí, nên theo (*) 

TH1: (Y) chứa 2 ankan : CnH2n+2 và CmH2m+2   ( H2 hết )  

 Ygồm : CnH2n+ 2      a (mol) 

                   CmH2m+ 2     0,2 (mol)    

 CnH2n+2
 
 + (3n+1)/2  O2  nCO2  + (n+1) H2O 

 CmH2m+2
 
 + 3n/2  O2      nCO2  +  nH2O 

Ta có :  na + m.0,2 = 0,15  (vô lý vì m ≥ 2, n ≥1) 

TH2: (Y) chứa 1 ankan và H2    

       n = m 

 Y gồm :    CnH2n+ 2  :  a + b 

                              H2            : 0,2 –  b     

Ta có                          

Số mol CO2  =  (a+b)n =0,15      (1) 

 Số mol H2O = (a+b)n + (a+b) + (0,2 –b) = 0,4   (2) 

Thay (1) vào (2)     0,15  +  a = 0,2   

 a = 0,05  
Từ (2) :  n = 0,15 / (0,05 +b)  

mà         0 <  b < 0,2     

 Khi   b =  0        n = 3   

 Khi  b = 0,2      n  = 0,6             0,6 <  n  < 3       n = 2  ( vì m ≥ 2 ) 

 CT: A:C2H6 ;  B : C2H4  

 

 

 

 

 

0,125 

0,125 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

0,25 

4.3. 

0,75đ 

 

Các phản ứng xảy ra: 

Phần 1:  Gọi số mol C2H5OH : a;  CH3COOH : b 

 C2H5OH  +  Na   C2H5ONa  +  ½ H2 

 

 

 

 

0,125 
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             a               ½ a 

 CH3COOH  +  Na   CH3COONa  +  ½ H2 

            b            ½ b 

Phần 2:  Gọi số mol este thu được là x 

 CH3COOH  +  C2H5OH  
H2SO4 ñaëc

, to

 CH3COOC2H5   +  H2O 

              x         x       x     x 

 Ngoài ancol dư và axit dư tác dụng Na thì  

 H2O  +  Na     NaOH   +  ½ H2 

     x    ½ x 

Số mol khí H2 ở phần 1:  

   nH2 (1)  =  ½ .( a + b) = 6,16 : 22,4 =  0,275 (mol)   (1) 

Số mol khí H2 ở phần 2:  

   nH2 (2)  =  ½ .( a – x  +  b – x + x) = 5,04 : 22,4 =  0,225 (mol) (2) 

Từ (1) và (2)   

   x = (0,275 – 0,225).2 = 0,1 (mol). 

Vậy khối lượng este CH3COOC2H5  là      meste = 0,1 . 88 = 8,8 (gam) 

 

 

 

 

 

 

 

0,125 

 

 

0,125 

 

 

 

 

 

 

0,25 

0,125 

 

 

(Lưu ý : Học sinh có thể giải  bằng cách khác hợp lí vẫn được điểm tối đa) 
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MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHẤM 
 

Câu 1.  

1.1.  Học sinh không ghi đkpư của cả 4 phản ứng e,f,g,h: trừ 0,125. 

1.2.  Học sinh thay bằng H2SO4 loãng, xem Ag2SO4 kết tủa cũng chấp nhận. 

Câu 2: 

2.3. Trường hợp 2: Nếu học sinh làm không đúng đáp số nhưng viết được 4 phản ứng : cho 0,125. 

Câu 3: 

3.1.  Viết phản ứng tổng quát của kim loại tác dụng H2SO4 loãng: 0,125 

3.2.   Học sinh làm toán không đúng nhưng viết được:  

-  Đến 4 phản ứng đúng cho: 0,25 

- Từ  5-6  phản ứng cho: 0,375 

- Từ 7-8 phản ứng cho : 0,5 

Câu 4: 

4.2  Học sinh làm toán không đúng nhưng viết được 4 phản ứng xảy ra cho: 0,25 

 

 

 

 


